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Chủ tịch HĐDT Quốc hội Khóa X

Là Đại biểu Quốc hội Khóa VI, IX và X, trong đó hai khóa sau hoạt động chuyên trách và là Chủ tịch HĐDT của Quốc hội Khóa X, ĐB Cư Hòa Vần có nhiều cơ hội được gần gụi với bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Chính những điều tai nghe,  mắt thấy qua những chuyến đi thực tế ở cơ sở, về với đồng bào dân tộc thiểu sỗ đã là thôi thúc ông trong quá trình hoạt động đại biểu- phải làm được điều gì đó cho cử tri vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi khó khăn…

Qua thời gian hoạt động tại Quốc hội khóa IX, đặc biệt là trong lĩnh vực giám sát, chúng tôi càng hiểu rõ thêm về chính sách dân tộc và mấu chốt để giải quyết vấn đề dân tộc là gì? Càng đi cơ sở càng thấy đồng bào mình khổ quá, có lần đi xuống một cơ sở của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, anh em đang bàn nhau xem cần mang theo quà gì để tặng đồng bào. Huyện góp ý là tốt nhất nên mang nước đi, vì ở đó đồng bào cần nước lắm. Đúng quá! Chúng tôi mang theo 30 can nước mỗi can 10 lít, đến nơi tặng cho mỗi hộ 1 can. Đồng bào mừng lắm. Có chuyến chúng tôi trên đường đến xã Pà Cồ - Hang Kia, tỉnh Hòa Bình thấy có một đám trẻ em xếp hàng nối đuôi nhau cheo leo bên sườn núi, chúng tôi tò mò tìm đến tận nơi thì thật cảm động, toàn các em lau nhau độ 10 tuổi trở lại đã đến đây xếp hàng từ sáng sớm để múc từng muôi nước như muôi múc canh, từ trong khe đá chảy ra từng giọt. Tôi đến thăm nhà đồng bào ở Tây Nguyên, nhiều nhà không có vật gì quý giá cả. Đi nước ngoài lại càng nghĩ đến đời sống của đồng bào ta còn khổ quá. Trước tình cảnh đó, chúng tôi suy nghĩ, mình là cơ quan của Quốc hội phải làm thế nào đây? Nếu nói về chính sách thì qua khảo sát nghiên cứu nhiều nước, càng thấy chính sách dân tộc của ta là rất tốt. Đầu tư lớn so với khả năng của ngân sách, nhưng vì sao hiệu quả không cao. Để giải đáp câu hỏi này, tôi đề xuất cần có một cuộc giám sát, khảo sát đời sống của các dân tộc để đối chiếu, phân tích, đánh giá xem mức sống của từng dân tộc như thế nào, sự chênh lệch giữa các dân tộc ra sao, đây là một trong những mấu chốt của bình đẳng dân tộc. Ý tưởng đó đã được toàn thể Hội đồng Dân tộc nhất trí. 

Cuộc giám sát được tiến hành thật công phu và nhiều gian khổ, vì có điểm giám sát phải đi bộ đến hàng chục cây số qua đường rừng, thậm chí có nhiều đoạn còn có vắt nữa. Nhưng khó khăn ấy, không ngăn nổi bước chân đoàn giám sát đến với từng hộ gia đình để tìm hiểu và kê khai theo một biểu mẫu thống nhất. Nhiều tỉnh cho rằng ít thấy cơ quan nào của Quốc hội có được cuộc giám sát, khảo sát rộng lớn, tỉ mỉ, gian khổ và theo một trật tự khoa học như vậy.

Qua tổng hợp phân tích cuộc giám sát này thấy kết quả thu được rất phấn khởi, cung cấp cơ sở đánh giá được sự chênh lệch về mức sống giữa các dân tộc và các vùng miền, và thực tế cho thấy sự chênh lệch rất lớn và đáng lo ngại. Ví dụ có dân tộc diện đói nghèo mới chiếm 4% nhưng có dân tộc chiếm tới 93% không có hộ giầu. Có vùng như vùng sông Hồng diện đói nghèo mới chiếm 11% trong khi đó vùng Tây Bắc là trên 50%, nếu không giải quyết tốt tình hình đó rất có thể phát sinh thành vấn đề nóng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là sự đầu tư và chỉ đạo vốn đã ít lại thiếu tập trung, cho nên cần phải có chủ trương và giải pháp thiết thực làm khâu đột phá có tính nhảy vọt cho sự tiến bộ của các dân tộc thiểu số còn chậm phát triển. Bình đẳng dân tộc theo tôi nghĩ là mục tiêu quan trọng nhất và lâu dài của chính sách dân tộc nhưng trước mắt cần đưa ra chủ trương và giải pháp cụ thể để có thể thu hẹp rõ rệt khoảng cách về trình độ phát triển giữa các vùng và các dân tộc, trong đó đặt biệt là về mức sống. 

Trước khi tổng kết đợt giám sát này, điều tập trung suy nghĩ mung lung nhất là kiến nghị của Hội đồng dân tộc chỉ có quyền kiến nghị và kiến nghị thôi chứ không có quyền quyết định. Trong khi đang suy nghĩ tìm tòi đó, có hai thông tin mới đáng chú ý là: Tôi dần đầu một đoàn đi nghiên cứu ở Indonesia, thấy Tổng thống có một ngân quỹ đầu tư thẳng cho xã, Thái Lan cũng có dự án của Hoàng gia đầu tư thẳng cho những vùng dân tộc ít người còn lạc hậu. Ủy ban dân tộc của chính phủ mới điều tra và xác định phân chia miền núi và vùng dân tộc thiểu số thành ba trình độ phát triển là: (1) Vùng đã phát triển; (2) Vùng phát triển nhưng còn khó khăn; (3) Vùng đặc biệt khó khăn. Tôi nói với ông YNgông, trên cơ sở kết quả của giám sát với những thông tin trên, chúng ta nên kiến nghị nhà nước cần có một chương trình phát triển kinh tế - xã hội riêng cho vùng đặc biệt khó khăn. Ông YNgông tán thành ngay và nói như vậy là ta có thể họp tổng kết giám sát được rồi vì tổng kết phải đưa ra được kiến nghị cho ra kiến nghị thì đây đã là một ý tưởng rất hay. Sau khi họp Hội đồng dân tộc thống nhất, tôi giao cho Vụ Dân tộc làm một bản kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan về chương trình trên, trong tờ trình nêu rõ mục tiêu, yêu cầu, phạm vi, thời gian và những giải pháp chủ yếu của chương trình đó, đây không phải là một chương trình mới hoàn toàn mà là hợp nhất những chương trình hiện đang thực hiện như hỗ trợ dân tộc đặc biệt khó khăn định canh định cư, nước sạch, xây trường trạm... mà lâu nay ta vẫn làm nhưng còn phân tán, nhiều đầu mối, nên hiệu quả thấp, tập trung lại thành một chương trình thống nhất cho có hiệu quả cao hơn “ra tấm ra miếng”.

Sau 15 ngày theo như quy chế hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, cơ quan nhận được kiến nghị phải có trả lời, chúng tôi không thấy trả lời nên cử người sang Văn phòng Chính phủ, được biết là đang nghiên cứu. Lâu lâu không thấy trả lời tôi lại điện sang hỏi Văn phòng Chính phủ và đề nghị chúng tôi xin sang làm việc với Phó Thủ tướng phụ trách vấn đề này, Văn phòng Chính phủ đồng ý đã thu xếp ông YNgông và tôi sang làm việc với Phó Thủ tướng thường trực. Qua nghe và nêu nhiều câu hỏi để trao đổi qua lại, Phó Thủ tướng nói đây là một chương trình đặc biệt mới cần phải có thời gian nghiên cứu kỹ lưỡng, cho nên để Chính phủ giao cho các ngành có liên quan nghiên cứu trả lời sau.

Chúng tôi càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy kiến nghị của mình là trúng rồi nên càng để tâm trí và dành thời gian theo đuổi kiến nghị này và quyết theo đuổi đến cùng. Công việc giữa khóa IX đang tiến triển tốt thì xảy ra một việc hơi gay cấn trong quan hệ giữa Hội đồng dân tộc với Thủ tướng bởi một câu nói của ông YNgông, Chủ tịch Hội đồng dân tộc khóa IX khi đọc thuyết trình trên diễn đàn Quốc hội có nói một câu vui là “Nhà nước ta lấy dân làm gốc nên ở miền núi rừng thì Nhà nước khai thác mang hết đi, còn gốc để lại cho dân”, nghe thấy câu đó do Văn phòng phản ảnh lại vì buổi thuyết trình hôm ấy Thủ tướng vắng mặt, lấy băng về nghe và khi phát biểu trên hội trường Thủ tướng đã nói đại ý: Với cương vị của đồng chí YNgông tôi không hiểu sao lại phát biểu như vậy trên diễn đàn của Quốc hội. Từ đấy, kiến nghị của chúng tôi có phần bị lắng xuống cho đến hết nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX.

Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa X,  tôi được Quốc hội bầu làm Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội. Tôi đã có thời cơ mới để tiếp tục theo đuổi kiến nghị của mình. 

Bộ trưởng Bộ Tài chính nhiệm kỳ đó cũng có nói với tôi là “Ngân sách đầu tư cho vùng dân tộc phải tập trung làm cho ra làm”. Tôi nói: Hay quá, ý của ông trùng hợp với kiến nghị của chúng tôi và tôi có nghĩ đến một câu nói của Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trong một buổi làm việc với tôi khi tôi còn làm Chủ tịch tỉnh, Thủ tướng chỉ vào Phó Thủ tướng Lê Thanh Nghị lúc đó kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch và nói: Tôi biết cơ chế của ta là phải ghi vào kế hoạch nếu không ghi thì không có gì cả. Tôi sang Bộ kế hoạch đầu tư, Bộ trưởng bận nên tôi làm việc với Thứ trưởng Nguyễn Xuân Thảo.

Ngày 19 tháng 12 năm 1997, tôi đang đi dự khai mạc và tham gia đoàn Chủ tịch Đại hội Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam tại 37 Hùng Vương thì được Vụ Dân tộc báo cho biết Phó Thủ tướng Nguyễn Công Tạn mời tôi đi họp. Không biết là họp vấn đề gì nhưng tôi nghĩ, chắc là quan trọng nên xin phép anh Nông Quốc Chấn báo cáo với Đại hội cho phép tôi vắng mặt.

Đến họp ở Văn phòng Chính phủ, tôi nhìn thấy có mặt các đồng chí Bộ trưởng, Thứ trưởng Lao động thương binh và xã hội, Dân tộc và miền núi, Kế hoạch, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn .v.v.. mọi người đã đến đông đủ cả rồi chỉ còn chờ tôi đến thôi. Anh Tạn nói: Hôm nay chúng ta họp để nghe anh Vần, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội trình bày về một chương trình mới đối với miền núi và vùng dân tộc thiểu số để các đồng chí cho ý kiến.

Tôi hơi đột ngột, vì không được biết trước để chuẩn bị, nhưng việc này tôi đã trăn trở và nung nấu bấy lâu nay, gần như đã thuộc lòng nên có thể trình bày được ngay, chỉ xin lỗi vì không biết trước đi thẳng từ Đại hội văn hóa sang nên chưa có tài liệu, mong các đồng chí thông cảm. Sau khi nghe tôi trình bầy sự cần thiết và những chủ trương giải pháp của chương trình phát triển kinh tế-xã hội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, mọi người sôi nổi phát biểu ý kiến và có ý kiến ủng hộ, có những ý kiến phân vân và có cả những ý kiến phản đối… Nhưng qua làm việc, trao đổi, thuyết phục… cuối cùng thì Chính phủ cũng đã nhận thấy đây là chương trình rất hay, rất sáng tạo và là một chương trình phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội ở vùng đặc biệt khó khăn chứ không chỉ là xóa đói giảm nghèo.

Để tăng thêm căn cứ và cũng là “sức mạnh” cho Chính phủ ra quyết định về chương trình này, trong kỳ họp đầu năm 1998, tôi thay mặt Hội đồng dân tộc đọc một bài thuyết trình trước Quốc hội về đời sống của đồng bào dân tộc qua giám sát của Hội đồng dân tộc và kiến nghị tập trung nói đậm nét về chương trình phát triển kinh tế-xã hội các xã đặc biệt khó khăn, qua tổng hợp thảo luận tổ, các đoàn ở miền núi và vùng dân tộc thiểu số rất hoan nghênh và ủng hộ kiến nghị này. Thường trực Hội đồng đã chỉ đạo dân tộc cùng đoàn thư ký soạn thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội năm 1998 về phần miền núi có ghi chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở vùng đặc biệt khó khăn, trong đó ghi rõ phần xây dựng cơ sở hạ tầng gồm: Đường giao thông, thủy lợi, trường học, trạm xá, công trình cấp nước sạch, điện. Hay rồi, như vậy là kiến nghị của Hội đồng dân tộc đã được Quốc hội chấp nhận và trịnh trọng ghi vào Nghị quyết.

Sau đó đến hơn một tháng chưa thấy động tĩnh gì, tôi lại điện thoại hỏi lại Văn phòng Chính phủ và được văn phòng trả lời cho biết, văn bản đã có trên bàn của Thủ tướng, nhưng chưa được quyết định. Sau đó, nhân tham dự một phiên họp của Chính phủ (theo quy định, Chủ tịch Hội đồng dân tộc được mời tham dự các phiên họp của Chính phủ có liên quan đến vấn đề dân tộc và miền núi) lúc giải lao tôi tranh thủ nói với Thủ tướng. 

Như vậy từ giám sát, kiến nghị và kiên trì theo đuổi giám sát, cuối cùng hơn một nhiệm kỳ Quốc hội khóa IX và X kiến nghị của Hội đồng dân tộc mới được thực hiện.

Ngày 31 tháng 7 năm 1998, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 135, quyết định về chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn (gọi tắt là Chương trình 135). Quyết định đó đã nhanh chóng đi vào cuộc sống và cho đến nay được đánh giá là một chương trình có hiệu quả và được lòng dân nhất, đã và đang làm dấy lên phong trào cách mạng sôi nổi và biến động cả một vùng đặc biệt khó khăn, khỉ ho cò gáy. Không bao lâu nữa sẽ loại bỏ vùng đặc biệt khó khăn ra khỏi miền núi và vùng dân tộc thiểu số.

17giờ 20 phút ngày 31 tháng 12 năm 2002, tôi rời nhiệm sở 35 Ngô Quyền về làm “dân vạn đại”. Nhiều bạn bè đến chia tay, có hỏi, đã từng làm ĐBQH ba khóa, khóa VI là thời kỳ bao cấp, hai khóa sau là thời kỳ đổi mới, anh cảm thấy đã làm được gì mà anh cho rằng có ý nghĩa nhất? Tôi trả lời: chương trình 135. 
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